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	TT
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Dịch vụ Thẩm định giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý đợt 02 năm 2026 (Chi tiết theo Phụ lục số 02)
	Dịch vụ
	01
	


















PHỤ LỤC 02 : DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THẨM ĐỊNH GIÁ
I. Danh mục tài sản cố định có nguyên giá dưới 500 triệu đồng thanh lý.
	STT
	Tên tài sản (chi tiết theo từng tài sản)
	Loại tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Năm đưa vào sử dụng
	Nguyên giá (đồng)
	Giá trị còn lại (đồng)
	Hình thức xử lý
	Lý do đề nghị xử lý
	Ghi chú

	1
	Bộ đại phẫu ổ bụng
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Bộ
	1
	2001
	73.000.000
	0
	Thanh lý
	- Bộ thiết bị biến dạng cũ, hỏng, không sử dụng được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	2
	Bộ đại phẫu xương
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Bộ
	1
	2001
	73.000.000
	0
	Thanh lý
	- Bộ thiết bị biến dạng cũ, hỏng, không sử dụng được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	3
	Bộ dụng cụ PT mạch máu
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Bộ
	1
	2006
	57.127.000
	0
	Thanh lý
	- Bộ thiết bị biến dạng cũ, hỏng, không sử dụng được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	4
	Bộ hút khí áp lực thấp liên tục sử dụng khí nén tường
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Bộ
	1
	2017
	14.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thiết bị nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều chỉnh áp lực không có khả năng sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được
	 

	5
	Bộ hút khí áp lực thấp liên tục sử dụng khí nén tường
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Bộ
	1
	2017
	14.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thiết bị nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều chỉnh áp lực không có khả năng sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được
	 

	6
	Bộ hút khí áp lực thấp liên tục sử dụng khí nén tường
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Bộ
	1
	2017
	14.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thiết bị nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều chỉnh áp lực không có khả năng sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được
	 

	7
	Bộ hút khí áp lực thấp liên tục sử dụng khí nén tường
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Bộ
	1
	2017
	14.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thiết bị nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều chỉnh áp lực không có khả năng sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được
	 

	8
	Bộ hút khí áp lực thấp liên tục sử dụng khí nén tường
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Bộ
	1
	2017
	14.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thiết bị nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều chỉnh áp lực không có khả năng sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được
	 

	9
	Bộ hút khí áp lực thấp liên tục sử dụng khí nén tường
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Bộ
	1
	2017
	14.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thiết bị nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều chỉnh áp lực không có khả năng sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được
	 

	10
	Bơm tiêm điện Alaris GH Plus
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2016
	29.500.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	11
	Bơm tiêm điện có chức năng PCA Perfusor Space
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	105.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	12
	Bơm tiêm điện có chức năng PCA Perfusor Space
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	105.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	13
	Bơm tiêm điện có chức năng PCA Perfusor Space
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	105.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	14
	Bơm tiêm điện có chức năng PCA Perfusor Space
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	105.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	15
	Bơm tiêm điện có chức năng PCA Perfusor Space
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	105.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	16
	Bơm tiêm điện có chức năng PCA Perfusor Space
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	105.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	17
	Bơm tiêm điện Perfusor Compact
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	29.400.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	18
	Bơm tiêm điện Perfusor Compact
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	29.400.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	19
	Bơm tiêm điện Perfusor Compact
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	29.400.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	20
	Bơm tiêm điện Perfusor Compact
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	29.400.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	21
	Bơm tiêm điện Perfusor Compact
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	29.400.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	22
	Bơm tiêm điện Perfusor Compact
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	29.400.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	23
	Bơm tiêm điện Perfusor Compact
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	29.400.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	24
	Bơm tiêm điện Perfusor Compact
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	29.400.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	25
	Bơm tiêm điện Perfusor Compact
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	29.400.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	26
	Bơm tiêm điện TE 331 (Nhật)
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2010
	21.600.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	27
	Bơm tiêm điện Top 5300
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2004
	19.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	28
	Bơm tiêm điện Top 5300
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2011
	20.252.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Phím chức năng, phụ kiện, mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	29
	Dao mổ điện Force 8X
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2016
	285.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Pedal, mạch cao tần, mạch nguồn hỏng, không có khả năng sửa chữa, thay thế.
-  Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	30
	Dao mổ điện Force 8X
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2016
	285.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Pedal, mạch cao tần, mạch nguồn hỏng, không có khả năng sửa chữa, thay thế.
-  Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	31
	Hệ thống sắc thuốc
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Hệ thống
	1
	2003
	116.100.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Đường ống dẫn khí, kháng đốt cháy, hỏng không thể sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	32
	Máy chạy thận nhân tạo B Braun
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2010
	344.035.307
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Mạch điều khiển, van, bơm, kháng đốt cũ, hỏng, đã từng thay thế sửa chữa.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	33
	Máy chống rung tim
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2015
	270.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Điện cực, mạch điều khiển, mạch nguồn hỏng, không sửa chữa được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	34
	Máy điện tim 3 cần
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2005
	19.500.000
	0
	Thanh lý
	- Điện cực, đứt gãy nhiều đoạn không sử dụng được.
- Mạch nguồn hỏng, không sửa chữa thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	35
	Máy điện tim 6 kênh
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2009
	101.526.690
	0
	Thanh lý
	- Điện cực, đứt gãy nhiều đoạn không sử dụng được.
- Mạch nguồn hỏng, không sửa chữa thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	36
	Máy điều trị nội nha
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2005
	45.000.000
	0
	Thanh lý
	- Phần mạch nguồn, động cơ hỏng không sửa chữa thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	37
	Máy đo bão hòa Oxy trong máu Rad5
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2011
	30.300.000
	0
	Thanh lý
	- Phần mạch nguồn, cáp đo kết nối đứt gãy nhiều đoạn hỏng, không sử dụng được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	38
	Máy đo chức năng hô hấp
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2015
	42.340.243
	0
	Thanh lý
	- Cảm biến đo lường, cáp kết nối nứt gãy, phần mềm hỏng, không sử dụng được.
- Than vỏ biến dạng.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	39
	Máy đo chức năng hô hấp SpiroPerf
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2011
	165.300.000
	0
	Thanh lý
	- Cảm biến đo lường, cáp kết nối nứt gãy, phần mềm hỏng, không sử dụng được.
- Than vỏ biến dạng.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	40
	Máy đo nồng độ Oxy qua da SpO2
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2009
	14.227.200
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	41
	Máy đo SPO2
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2012
	18.060.000
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	42
	Máy đo SPO2
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2018
	18.131.368
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	43
	Máy đo SPO2
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2018
	18.131.368
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	44
	Máy đo SPO2
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2018
	18.131.368
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	45
	Máy đo SPO2
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2018
	18.131.368
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	46
	Máy đo SPO2 Nellcor Portable
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	25.000.000
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	47
	Máy đo SPO2 Nellcor Portable
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	25.000.000
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	48
	Máy đo SPO2 Nellcor Portable
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	25.000.000
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	49
	Máy đo SPO2 Nellcor Portable
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	25.000.000
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	50
	Máy đo SPO2 Oxy 9 wave
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2018
	15.300.000
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	51
	Máy đo SPO2+ mạch
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2013
	28.000.000
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, cáp đo đứt gãy, hỏng không thế sửa chữa, thay thế.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	52
	Máy đốt điện
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2005
	22.160.000
	0
	Thanh lý
	- Mạch nguồn, bộ điều chỉnh điệp áp hỏng, không sử dụng được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	53
	Máy gây mê nồng độ đích Injectomat Tiva Agilia
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2016
	30.000.000
	0
	Thanh lý
	- Phím chức năng hỏng, thân vỏ biến dạng.
- Bo mạch điều khiển hỏng, không sử dụng được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	54
	Máy hút dịch
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2012
	15.048.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng, bánh xe hỏng.
- Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ.
- Nguồn điện hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	55
	Máy hút dịch 2 bình 5 lít Thomas (Mỹ)
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2010
	23.850.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng, bánh xe hỏng.
- Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ.
- Nguồn điện hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	56
	Máy hút liên tục áp lực thấp
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2013
	21.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng, bánh xe hỏng.
- Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ.
- Nguồn điện hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	57
	Máy hút liên tục áp lực thấp
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2013
	21.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng, bánh xe hỏng.
- Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ.
- Nguồn điện hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	58
	Máy Laser CO2 nội mạch
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2003
	20.400.000
	0
	Thanh lý
	- Bóng, mạch nguồn hỏng, không thể sửa chữa được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được
	 

	59
	Máy laser nội mạch
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	41.604.500
	0
	Thanh lý
	- Mạch nguồn, dây dẫn quang đứt, đầu phát quang cháy, hỏng không sử dụng được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	60
	Máy lấy cao răng siêu âm
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2005
	15.000.000
	0
	Thanh lý
	- Mạch điều khiển, pedal hỏng không sử dụng được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	61
	Máy lấy cao răng siêu âm
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	16.500.000
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, hệ thống bơm hỏng, đã từng sửa chữa.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	62
	Máy lấy cao răng siêu âm
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	16.500.000
	0
	Thanh lý
	- Tay khoan, nguồn, pedal, mạch công suất hỏng, không sử dụng được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	63
	Máy nén khí ngoài Carat 114
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2011
	39.914.000
	0
	Thanh lý
	- Phần nén khí hỏng, phần nguồn không sử dụng được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	64
	Máy sấy quần áo Milnor
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	1998
	119.000.000
	0
	Thanh lý
	- Bộ gia nhiệt, biến tần hỏng, không sửa chữa thay thế được.
- Chi tiết cơ khí han gỉ. 
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	65
	Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số cơ bản (ECG/ nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ, NIBP, SpO2/mạch)
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2013
	305.000.000
	0
	Thanh lý
	- Modul theo dõi thông số hỏng.
- Màn hình mờ, chập chờn, không đảm bảo sử dụng.
- Phụ kiện cáp đo thông số gãy, nứt, không thế sửa chữa được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	66
	Máy thở không xâm nhập BIBPAP
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	60.000.000
	0
	Thanh lý
	- Phím chức năng hỏng.
- Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa.
- Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	67
	Máy thở không xâm nhập BIBPAP
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	60.000.000
	0
	Thanh lý
	- Phím chức năng hỏng.
- Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa.
- Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	68
	Máy thở không xâm nhập BIBPAP
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	60.000.000
	0
	Thanh lý
	- Phím chức năng hỏng.
- Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa.
- Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	69
	Máy thở không xâm nhập BIBPAP
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	60.000.000
	0
	Thanh lý
	- Phím chức năng hỏng.
- Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa.
- Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	70
	Máy thở không xâm nhập BIBPAP
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	60.000.000
	0
	Thanh lý
	- Phím chức năng hỏng.
- Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa.
- Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	71
	Máy thở không xâm nhập BIBPAP
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	60.000.000
	0
	Thanh lý
	- Phím chức năng hỏng.
- Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa.
- Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	72
	Máy thở không xâm nhập BIBPAP
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	60.000.000
	0
	Thanh lý
	- Phím chức năng hỏng.
- Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa.
- Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	73
	Máy thở không xâm nhập BIBPAP
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	60.000.000
	0
	Thanh lý
	- Phím chức năng hỏng.
- Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa.
- Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	74
	Máy thở Newport HT50
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2006
	235.069.000
	15.671.266
	Thanh lý
	- Phím chức năng hỏng.
- Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa.
- Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	75
	Máy thở Newport HT50
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2006
	235.069.000
	0
	Thanh lý
	- Phím chức năng hỏng.
- Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa.
- Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	76
	Máy thở Newport HT50
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2006
	235.069.000
	15.671.266
	Thanh lý
	- Phím chức năng hỏng.
- Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa.
- Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	77
	Máy thở xách tay Heyer Port
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2017
	322.560.241
	0
	Thanh lý
	- Phím chức năng hỏng.
- Bộ trộn, nguồn không sử dụng được, đã từng sửa chữa.
- Bánh xe han gỉ, kẹt không di chuyển được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	78
	Monitor theo dõi bệnh nhân
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2013
	331.819.000
	0
	Thanh lý
	- Modul theo dõi thông số hỏng.
- Màn hình mờ, chập chờn, không đảm bảo sử dụng.
- Phụ kiện cáp đo thông số gãy, nứt, không thế sửa chữa được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	79
	Monitor theo dõi bệnh nhân
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2013
	331.819.000
	0
	Thanh lý
	- Modul theo dõi thông số hỏng.
- Màn hình mờ, chập chờn, không đảm bảo sử dụng.
- Phụ kiện cáp đo thông số gãy, nứt, không thế sửa chữa được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	80
	Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2013
	331.819.000
	0
	Thanh lý
	- Modul theo dõi thông số hỏng.
- Màn hình mờ, chập chờn, không đảm bảo sử dụng.
- Phụ kiện cáp đo thông số gãy, nứt, không thế sửa chữa được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	81
	Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số Life Scope
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2005
	153.000.000
	20.400.000
	Thanh lý
	- Modul theo dõi thông số hỏng.
- Màn hình mờ, chập chờn, không đảm bảo sử dụng.
- Phụ kiện cáp đo thông số gãy, nứt, không thế sửa chữa được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	82
	Monitoring màn hình lớn
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2013
	320.000.000
	0
	Thanh lý
	- Modul theo dõi thông số hỏng.
- Màn hình mờ, chập chờn, không đảm bảo sử dụng.
- Phụ kiện cáp đo thông số gãy, nứt, không thế sửa chữa được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	83
	Tủ an toàn sinh học (dạ án life - gap)
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2006
	82.760.000
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, mạch điều khiển hỏng, không thay thế, sửa chữa được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	84
	Tủ sấy điện 50l TTUB
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	Cái
	1
	2015
	48.000.000
	0
	Thanh lý
	- Phần gia nhiệt, mạch nguồn hỏng.
- Phím điều khiển không sử dụng được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	Tổng cộng
	 
	84
	 
	7.038.254.653
	51.742.532
	 
	 
	 











II. Danh mục tài sản có nguyên giá trên 500 triệu đồng thanh lý
	STT
	Tên tài sản (chi tiết theo từng loại tài sản)
	Loại tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Năm đưa vào sử dụng
	Nguyên giá (đồng)
	Giá trị còn lại (đồng)
	Hình thức đề nghị xử lý
	Lý do đề nghị xử lý
	
Ghi chú

	1
	Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng Pentax
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác
	Hệ thống
	1
	2014
	1.066.700.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Dây soi mờ, hỏng không sử dụng được.
- Nguồn sáng, cổng kết nối dây soi hỏng, không khắc phục sửa chữa được.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	

	2
	Máy siêu âm cao cấp TTUB (Nguồn TPCP)
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	cái
	1
	2013
	4.466.943.282
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Phím chức, đầu dò hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Board nguồn, bảng điều khiển hỏng, đã sửa chữa thay thế nhiều lần.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	

	3
	Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Liaison
	Máy móc thiết bị chuyên dùng khác
	cái
	1
	2016
	1.636.000.000
	0
	Thanh lý
	- Bo mạch điều khiển hỏng, không sửa chữa, thay thế được.
- Phụ kiện, phím chức năng hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	

	
	Tổng cộng
	
	3
	
	7.169.643.282
	0
	
	
	

























II. Danh mục công cụ dụng cụ thanh lý đợt 02 năm 2026
	STT
	Tên tài sản (chi tiết theo từng tài sản)
	Loại tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Năm đưa vào sử dụng
	Nguyên giá (đồng)
	Giá trị còn lại (đồng)
	Hình thức xử lý
	Lý do đề nghị xử lý
	Ghi chú

	1
	Bộ đặt nội khí quản người lớn
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	677.250
	0
	Thanh lý
	- Bộ thiết bị biến dạng hỏng.
- Bộ thiết bị không sử dụng được.
	 

	2
	Bộ đặt nội khí quản người lớn
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Bộ
	1
	2018
	677.250
	0
	Thanh lý
	- Bộ thiết bị biến dạng hỏng.
- Bộ thiết bị không sử dụng được.
	 

	3
	Bộ đặt nội khí quản người lớn
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Bộ
	1
	2018
	677.250
	0
	Thanh lý
	- Bộ thiết bị biến dạng hỏng.
- Bộ thiết bị không sử dụng được.
	 

	4
	Bóng bóp hồi sức người lớn TTUB
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2015
	2.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thiết bị lão hoá, rách hỏng không sử dụng được.
	 

	5
	Bóng bóp hồi sức người lớn TTUB
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2015
	2.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thiết bị lão hoá, rách hỏng không sử dụng được.
	 

	6
	Bóng bóp hồi sức người lớn TTUB
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2015
	2.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thiết bị lão hoá, rách hỏng không sử dụng được.
	 

	7
	Bóng bóp hồi sức trẻ em TTUB
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2015
	2.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thiết bị lão hoá, rách hỏng không sử dụng được.
	 

	8
	Cân người lớn
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	1.260.500
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng.
- Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	9
	Cân người lớn
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	1.260.500
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng.
- Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	10
	Cân sức khoẻ có thước đo chiều cao TQ-120
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2009
	1.020.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng.
- Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	11
	Cân sức khoẻ TZ-120
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2017
	1.800.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng.
- Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	12
	Cân sức khỏe TZ-120
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2017
	1.800.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng.
- Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	13
	Cân sức khỏe TZ-120
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2017
	1.800.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng.
- Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	14
	Cân sức khỏe TZ-120
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2017
	1.800.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng.
- Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	15
	Cân sức khỏe TZ-120
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2017
	1.800.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ, cơ khí han gỉ biến dạng.
- Phần đo khối lượng hỏng không khắc phục được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	16
	Đèn gù
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2001
	1.500.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ han gỉ, biến dạng.
- Bóng, nguồn hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	17
	Đèn soi phim
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2001
	567.125
	0
	Thanh lý
	Bóng, nguồn hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	18
	Đồng hồ làm ẩm oxy
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	441.000
	0
	Thanh lý
	- Thiết bị hỏng, không sử dụng được
	 

	19
	Đồng hồ làm ẩm oxy
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	441.000
	0
	Thanh lý
	- Thiết bị hỏng, không sử dụng được
	 

	20
	Đồng hồ làm ẩm oxy
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	441.000
	0
	Thanh lý
	- Thiết bị hỏng, không sử dụng được
	 

	21
	Hộp hấp các cỡ D360x180; D300x180
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2015
	764.000
	0
	Thanh lý
	- Các chốt cài, bản lề nắp, khung biến dạng, hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	22
	Hộp hấp Inox phi 40
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	55.909
	0
	Thanh lý
	- Các chốt cài, bản lề nắp, khung biến dạng, hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	23
	Hộp hấp Inox phi 40
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	55.909
	0
	Thanh lý
	- Các chốt cài, bản lề nắp, khung biến dạng, hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	24
	Hộp hấp Inox phi 40
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	55.909
	0
	Thanh lý
	- Các chốt cài, bản lề nắp, khung biến dạng, hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	25
	Hộp hấp Inox phi 40
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	55.909
	0
	Thanh lý
	- Các chốt cài, bản lề nắp, khung biến dạng, hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	26
	Hộp hấp Inox phi 40
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	55.909
	0
	Thanh lý
	- Các chốt cài, bản lề nắp, khung biến dạng, hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	27
	Huyết áp điện tử chuyên dụng để bàn HEM907
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	4.925.000
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, mạch điều khiển hỏng.
- Phụ kiện bao đo lão hoá, rách không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	28
	Huyết áp điện tử để bàn JPN600
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2021
	1.737.498
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, mạch điều khiển hỏng.
- Phụ kiện bao đo lão hoá, rách không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	29
	Huyết áp điện tử để bàn JPN600
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2021
	1.737.498
	0
	Thanh lý
	- Nguồn, mạch điều khiển hỏng.
- Phụ kiện bao đo lão hoá, rách không sửa chữa, thay thế được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	30
	Máy hút dịch 1 bình chạy điện Mỹ (TT115)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	8.500.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ.
- Nguồn điện hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	31
	Máy hút dịch 1 bình chạy điện Mỹ (TT115)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	8.500.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ.
- Nguồn điện hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	32
	Máy hút dịch 1 bình chạy điện Mỹ (TT115)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	8.500.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ.
- Nguồn điện hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	33
	Máy hút dịch điện
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	193.600
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Bình chứa dịch, đường ống dẫn hút dịch rò rỉ.
- Nguồn điện hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	34
	Máy khí dung NE-C900
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2017
	3.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	35
	Máy khí dung CX3
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	1.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	36
	Máy khí dung CX3
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	1.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	37
	Máy khí dung CX3
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	1.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	38
	Máy khí dung CX3
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	1.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	39
	Máy khí dung NE-C900
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2017
	3.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	40
	Máy khí dung NE-C900
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2017
	3.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	41
	Máy khí dung NE-C900
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2017
	3.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	42
	Máy khí dung NE-C900
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2017
	3.000.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	43
	Máy khí dung siêu âm Omron NE-C900 TTUB
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2015
	2.800.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	44
	Máy xông khí dung
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2001
	595.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	45
	Máy xông khí rung Omron
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	1.580.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	46
	Máy xông khí rung Omron
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	1.580.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	47
	Máy xông khí rung Omron
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	1.580.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	48
	Máy xông khí rung Omron C29
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	1.580.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	49
	Máy xông khí rung Omron C29
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	1.580.000
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor nén khí, màng cao su piton hỏng.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	50
	Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán FR1MF1
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2021
	900.000
	0
	Thanh lý
	- Màn hình lỗi không nhìn được.
- Thông số sai lệch nhiều, không hiệu chỉnh được.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	51
	Máy khoan xương
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2001
	700.000
	0
	Thanh lý
	- Động cơ motor hỏng, không sửa chữa được.
- Thân vỏ han gỉ.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	52
	Máy ly tâm
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2016
	1.331.666
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng.
- Motor quay hỏng.
- Nguồn điện, mạch điều khiển hỏng, không có khả năng thay thế, sửa chữa.
- Thiết bị không sử dụng được.
	 

	53
	Máy ly tâm
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	1.331.666
	0
	Thanh lý
	- Thân vỏ biến dạng, motor hỏng.
- Nguồn điện, mạch điều khiển hỏng, không có khả năng thay thế, sửa chữa.
- Thiết bị không sử dụng được, không sửa chữa được.
	 

	Tổng cộng
	 
	53
	 
	95.658.348
	0
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Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 09/10/2026)
	CÔNG TY…………….
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BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Thành phố Bắc Ninh        
Điện thoại: 0222 3 821 242 
Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Dịch vụ thẩm định giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý đợt 02 năm 2026 như sau:
1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ:
	[bookmark: _Hlk180570894]Stt
	Danh mục hàng hóa/dịch vụ
	
ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
( VND)

	1
	
	
	
	 
	 

	......
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	

	Số tiền bằng chữ:......



2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 14/10/2026.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2026
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ




